
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 

KHỐI MẦM 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 5 

(Từ ngày 28/4/2025 đến ngày 02/5/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện về việc tập một thói quen tốt trong vệ sinh. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về Quận 6 của bé. 

- Chơi trò chơi “Rì rà rì rà”, “Tập tầm vông”. 

Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp, tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động 

học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Khám phá xã hội 

QUẬN 6 CỦA BÉ 

 

Âm nhạc 

VỖ TAY THEO 

PHÁCH BÀI “HÒA 

BÌNH CHO BÉ” 

 

 

 

 

NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5 

Kỹ năng sống 

ÔN KỸ NĂNG GẤP 

QUẦN ÁO 

 

Đọc thơ 

VƯỜN EM 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi  đóng vai “Bác sĩ” (chuẩn bị bộ đồ dùng bác sĩ, áo mũ bác sĩ, thuốc, …) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: Xếp ghép hình, xếp que, tìm bóng, tìm đúng nhóm số lượng, xếp theo quy tắc. 

- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc tạo 

hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu một số địa danh nổi tiếng ở Quận 6.) 

- Góc văn học: Xem tranh ảnh và bắt chước lời thoại nhân vật kể chuyện bằng rối cùng cô. 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc ( trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 



Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: đồ chơi có trong sân trường 

- Trò chơi vận động:  Chim sổ lồng 

- Trò chơi dân gian: Tập tầm vông 

- Chơi tự do: 

+ Tưới cây, nhặt lá cây  

+ Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động 

liên hoàn: bò chui qua cổng, bật về phía trước 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

- Biết mời cô, mời bạn, ăn từ tốn. 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn  

- Tập sử dụng bàn chải đánh răng. 

- Không đùa nghịch khi ăn, ngủ. 

Học ngoại 

khóa 

Vẽ Anh văn  

 

 

NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5 Sinh hoạt 

chiều 

Chơi trò chơi: Hát nhỏ 

- hát to, nghe âm 

thanh đoán tên nhạc 

cụ 

Nặn mặt trời 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 5 

(Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 09/5/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về các hiện tượng thiên nhiên. 

- Chơi trò chơi Nghe hát đoán tên bài hát, trò chơi “Chú lính chì” 

Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động 

học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Thể chất 

LĂN BÓNG BẰNG 2 

TAY 

 

Khám phá xã hội 

BÉ TÌM HIỂU VỀ 

SỎI 

 

Âm nhạc 

DẠY HÁT  

“MÙA HÈ ĐẾN” 

 

Kể chuyện 

HỒ NƯỚC VÀ MÂY 

 

Tạo hình 

VẼ THEO Ý THÍCH 

Thực hiện bài tập 

CÙNG TRẺ PHÁT 

TRIỂN TOÀN DIỆN 

TOÁN 

(TRANG 17) 

Kỹ năng sống 

ÔN KỸ NĂNG 

KHÔNG ĐI THEO 

NGƯỜI LẠ 

Thực hiện bài tập 

CÙNG TRẺ PHÁT 

TRIỂN TOÀN DIỆN 

TẠO HÌNH 

(TRANG 18) 

Giáo dục giới tính 

PHÒNG CHỐNG 

XÂM HẠI CƠ THỂ 

BÉ 

 

Đọc thơ 

MƯA 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi đóng vai “gia đình” (chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây…) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: Tìm màu, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng nhóm số lượng, xếp theo quy tắc. 

- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc tạo 

hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu các hiện tượng tự nhiên) 

- Góc văn học: Xem tranh ảnh và bắt chước lời thoại nhân vật kể chuyện bằng rối cùng cô. 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc (trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc, trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: đồ chơi có trong khuôn viên trường học. 

- Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp. 



- Trò chơi dân gian: mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: 

+ Tưới cây, nhặt lá cây  

+ Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động 

liên hoàn: đi trong đường hẹp, bước lên xuống bục cao. 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

- Biết mời cô, mời bạn, ăn từ tốn. 

- Giáo dục trẻ tiết kiệm nước: khóa vòi nước sau khi sử dụng. 

- Cầm muỗng xúc ăn, cầm khăn lau mặt. 

- Bỏ chén, muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn. 

Học ngoại 

khóa 

Vẽ Anh văn Nhịp điệu  Anh văn, Kỹ năng 

sống 

Nhịp điệu, Vẽ 

Sinh hoạt 

chiều 

Trò chuyện về trang 

phục thích hợp theo 

thời tiết 

Đọc thơ “Tia nắng” 

 

Chơi lắp ghép theo ý 

thích 

Chơi “Bỏ khăn” Trò chuyện và khen 

thưởng cuối tuần 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 5 

(Từ ngày 12/5/2025 đến ngày 16/5/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về một số địa danh nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chơi trò chơi “Ngón tay nhút nhích”, trò chơi “Tiếng kêu con vật” 

Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động 

học 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Tạo hình 

NẶN QUẢ TRÒN 

 

 

Thể dục 

ĐI TRÊN VÁN DỐC 

 

Âm nhạc 

LÀM QUEN VỚI 

NHẠC CỤ SOONG 

LOAN 

 

 

Khám phá xã hội 

TRANG PHỤC MÙA 

HÈ 

 

Làm quen với Toán 

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ 

TRƯỚC – SAU CỦA 

ĐỒ VẬT SO VỚI 

BẢN THÂN 

 

Thực hiện bài tập 

KHÁM PHÁ 

KHOA HỌC VÀ 

XÃ HỘI 

(TRANG 19) 

Kỹ năng sống 

ÔN TẬP CÁC THAO 

TÁC LAU MẶT 

 

 

Giáo dục răng miệng 

ÔN TẬP THỨC ĂN 

TỐT VÀ KHÔNG 

TỐT CHO RĂNG 

Thực hiện bài tập: 

BỘ PHIẾU THỰC 

HÀNH TẠO HÌNH 

(TRANG 17) 

Đọc thơ 

BÁC HỒ CỦA EM 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi đóng vai “Bác sĩ” (chuẩn bị bộ đồ dùng bác sĩ, áo mũ bác sĩ, thuốc, …) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: Tìm màu, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng hình hình học. 

- Góc học tập: Tìm màu, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng nhóm số lượng, xếp theo quy tắc. 

- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc 

tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu một số địa danh nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh.) 

- Góc văn học: Xem tranh ảnh và bắt chước lời thoại nhân vật kể chuyện bằng rối cùng cô. 



- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc (trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: Bầu trời 

- Trò chơi vận động:  Ô tô và chim sẻ 

- Trò chơi dân gian: Cắp cua 

- Chơi tự do: 

+ Tưới cây, nhặt lá cây  

+ Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận 

động liên hoàn: bật về phía trước, lăn bóng bằng 2 tay. 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

- Bỏ chén, muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn. 

- Tập sử dụng bàn chải đánh răng. 

- Tập thói quen không nói chuyện trong khi ăn uống. 

- Tập chuẩn bị bàn ăn và dọn bàn ăn khi ăn cùng cô. 

Học ngoại 

khóa 

Vẽ Anh văn Nhịp điệu Anh văn, Kỹ năng 

sống 

Nhịp điệu, Vẽ 

Sinh hoạt 

chiều 

Chơi xếp hình bằng 

que theo bảng bài 

tập. 

Tô màu hoa sen Đọc thơ “Ảnh Bác” 

 

Bé chơi lắp - ghép 

hình. 

 

Trò chuyện, sinh hoạt 

cuối tuần 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 5 

(Từ ngày 19/5/2025 đến ngày 23/5/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về một số địa danh nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chơi trò chơi “Con cá vàng bơi”, “Trời mưa” 

Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp, tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động 

học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Khám phá xã hội 

BÁC HỒ KÍNH YÊU 

 

 

Kể chuyện 

AI NGOAN SẼ 

ĐƯỢC THƯỞNG 

 

Thể dục 

ĐI NGANG BƯỚC 

DỒN 

 

Âm nhạc 

NGHE HÁT “EM MƠ 

GẶP BÁC HỒ” 

 

 

Tạo hình 

XÉ DÁN HOA TẶNG 

BÁC 

Thực hiện bài tập  

CÙNG TRẺ PHÁT 

TRIỂN TOÀN DIỆN 

TOÁN 

(TRANG 18) 

Kỹ năng sống 

ÔN KỸ NĂNG LAU 

MẶT ĐÚNG CÁCH 

 

 

Thực hiện bài tập 

CÙNG TRẺ PHÁT 

TRIỂN TOÀN DIỆN 

TẠO HÌNH 

(TRANG 19) 

Đọc thơ 

EM YÊU MIỀN NAM 

 

Khám phá khoa học 

THÍ NGHIỆM “VẬT 

NỔI – VẬT CHÌM” 

 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi đóng vai “Bán bánh” (chuẩn bị đồ dùng: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây, bánh,..) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây xanh. 

Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: Xếp ghép hình, xếp que, tìm bóng, tìm đúng nhóm số lượng, xếp theo quy tắc. 

- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc tạo 

hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu một số địa danh nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh.) 

 

- Góc văn học: Xem tranh ảnh và bắt chước lời thoại nhân vật kể chuyện bằng rối cùng cô. 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc ( trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé biễu 

diễn, múa hát theo chủ đề) 



Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: Vườn rau 

- Trò chơi vận động:  Cá sấu lên bờ 

- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống 

- Chơi tự do: 

+ Tưới cây, nhặt lá cây  

+ Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên 

hoàn: chuyền bắt bóng cùng cô, bật về phía trước. 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

- Biết mời cô, mời bạn, ăn từ tốn. 

- Giáo dục trẻ tiết kiệm nước: khóa vòi nước sau khi sử dụng. 

- Tập sử dụng bàn chải đánh răng. 

- Cầm muỗng xúc ăn, cầm khăn lau mặt.  

Học ngoại 

khóa 

Nhịp điệu Anh văn Vẽ, Kỹ năng sống Anh văn Nhịp điệu, Vẽ 

Sinh hoạt 

chiều 

Bé nghe hát và vận 

động theo nhạc bài hát 

"Ai yêu nhi đồng bằng 

Bác Hồ Chí Minh" 

Bé chơi xếp chồng - 

đặt cạnh xây mô hình 

bé thích. 

 

Đọc thơ "Trăng ơi… 

từ đâu đến?" 

 

Trò chơi âm nhạc “Hát 

to – hát nhỏ” 

Trò chuyện, sinh hoạt 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


